
THEN SONG SONG TIÊU CHUẨN DIN 6885

www.mecsu.vn

KEY A 2

Mã Loại Chiều Cao

Chiều Dài (L) 31 ─ 50

0

-0.25

51 ─ 80 251 ─ 300

0 0

-0.3 -0.52

Loại Bề Rộng (B)

2 2 -0.025

3 3 -0.025

4 4 -0.030

(Loại Thép) 5 5 -0.030

KEYA 6 6 -0.030

KEYB 7 7 -0.036

8 7 -0.090

(Loại Inox) 10 8 -0.090

KEYAS 12 8 -0.090

KEYBS 14 9 -0.090

15 10 -0.090

16 10 -0.090

18 11 -0.110

Kiểm tra giá tại website hoặc liên hệ Mecsu để cung cấp bảng giá 

EX: KEYA02-10: Then Song Song Thép 2x10mm

6/10/100

Chiều Dài

THỜI GIAN GIAO HÀNG: Kiểm tra trên file báo giá hoặc website. 

A/AS/B/BS

-

ORDER

Tiêu Chuẩn

DIN 6885

Vật Liệu

Thép/Inox

 KEYA/KEYAS (INOX)

0

-0.21

Bề Mặt

Mã Sản Phẩm

KEY

81 ─ 120 121 ─ 180 181 ─ 250

0

-0.35

Tối Thiểu ─ 10

Dung Sai
0

-0.15

11 ─ 18

0

-0.18

19 ─ 30

10  12  15  16  18  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  80  90

15  16  18  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  80  90

0

-0.4

0

-0.46

6  8  10  12  15  16  18  20  25  30  

8  10  12  15  16  18  20  25  30  35  40  45  50  

10  12  15  18  25  28  30  35  40 45  50  55  60

10  12  15  16  18  20  25  30  35  40  45  50  55  60  

15  20  22  25  28  30  32  35  40  45  50  60  70  

 KEYB/KEYBS (INOX)

Mã Hàng

Chiều Cao (H)

A: Then Song Song Loại Thép

AS: Then Song Song Loại Inox

B: Then Song Song Loại Thép

BS: Then Song Song Loại Inox

20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  80  90

30  35  40  45  50  55  60  70  80  90

40  45  50  55  60  70  80  90  100

40  45  50  55  60  70  80  90  

40  45  50  55  60  70  80  90  100  110

Chiều Dài (L)

6  8  10  15  20

Email: sales@mecsu.vn MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn Phone: 028.665.72.459


